


 

Lời nói đầu 

Sổ tay hướng dẫn sử dụng và 10 Mô đun đào tạo giáo viên mầm non về Giáo 

dục Cảm xúc và Xã hội dành cho Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do 

UNESCO Bangkok xây dựng (Sau đây gọi tắt là Sổ tay và 10 Mô đun), nhằm 

hướng tới hỗ trợ các quốc gia thành viên trong khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương xây dựng năng lực cho đội ngũ giáo viên mầm non về lĩnh vực này, từ đó 

giúp trẻ phát triển các kỹ năng cảm xúc và xã hội, cũng như các mối quan hệ tích 

cực ngay từ giai đoạn đầu đời. Sổ tay và 10 Mô đun nhằm nâng cao (1) kiến thức 

về giáo dục cảm xúc và xã hội cho trẻ; (2) giải pháp áp dụng trong quản lý lớp 

học; và (3) năng lực cảm xúc và xã hội của chính giáo viên mầm non.  

Trong khuôn khổ thích ứng Sổ tay và 10 Mô đun, chúng tôi lựa chọn những 

nội dung cốt lõi, hướng đến cách áp dụng 10 Mô đun trong đào tạo giáo viên mầm 

non về giáo dục cảm xúc và xã hội cho trẻ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp 

học giáo dục mầm non.  

Trân trọng cảm ơn Văn phòng Giáo dục Khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương, UNESCO Bangkok đã chuyển giao bản quyền và hỗ trợ việc thích ứng 

Sổ tay và 10 Mô đun sang tiếng Việt, làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ 

sở đào tạo giáo viên mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non.  

"Tưởng nhớ Cô Monisha Singh Diwan, tác giả chính của Sổ tay và 10 Mô 

đun": Cô Monisha đã tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển tài liệu quan trọng 

này, dựa trên cơ sở đánh giá tài liệu và khung khái niệm mà Cô cũng đã xây dựng 

trong năm 2019, 2020. Năm 2021, Cô đã dành phần lớn thời gian của mình để 

viết Sổ tay và 10 Mô đun. Cô Monisha cũng đã dẫn đầu quá trình thử nghiệm Sổ 

tay và 10 Mô đun trước khi Cô qua đời vào tháng 5 năm 2022. Trân trọng sự cống 

hiến và đóng góp của Cô cho lĩnh vực giáo dục mầm non. 

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia là đơn vị triển khai dịch thuật, 

thích ứng Sổ tay và 10 Mô đun, cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia Văn phòng 

UNESCO Hà Nội. Sổ tay và 10 Mô đun được tóm lược những nội dung cốt lõi, 

phù hợp với văn hóa và đặc thù cấp học giáo dục mầm non Việt Nam. Vì vậy, sẽ 

có những nội dung không hiển thị tại phiên bản tiếng Việt. 

 

Trân trọng cảm ơn!  

 



 

Ý nghĩa của các biểu tượng và ký hiệu 
 

STT Biểu 

tượng 

Ý nghĩa Giải thích 

1 
 

 

Thời gian 

(phút) 

• Thời lượng tổ chức buổi học / hoạt 

động.  

2 

 

 

Đồ dùng 
• Văn phòng phẩm, tài liệu phát tay, 

tài liệu tham khảo. 

3 
 

Mục tiêu 

• Những mong muốn sẽ đạt được sau 

buổi học / hoạt động theo  thang phân 

loại mục tiêu giáo dục Bloom  

4 
 

Kiểm tra đầu vào/ 

đầu ra 

• Gồm các câu hỏi được xây dựng dựa 

trên mục tiêu nhằm kiểm tra sự thay 

đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của 

người học.  

• Dữ liệu thu thập từ bài kiểm tra trước 

và sau khóa học.  

5 
 

Trò chơi 
• Hoạt động / trò chơi làm dịu không 

khí học tập khi cần thiết.  

6 

 

 

Gây hứng thú hoặc 

khởi động 

• Hoạt động mở đầu buổi học hoặc 

khởi động một hoạt động. 

7 

 

 

Hoạt động chính 

• Phần chính của buổi học / hoạt động, 

nhằm cung cấp thông tin mới tới người 

học 

8 

 

 

Các bước hoạt động 
• Là việc cụ thể hóa các hoạt động 

phức tạp cần được hướng dẫn chi tiết. 

9  Nhật kí 

đánh giá 

• Là dừng lại để suy nghĩ về các câu 

hỏi gợi ý và trả lời bằng cách viết. 

 

 

 

 

 

 

 



STT Biểu 

tượng 

Ý nghĩa Giải thích 

 

10 
 

Ghi chú của giáo 

viên 

•  Là việc ghi chú các thông tin bao 

gồm thông tin chung, các nguồn 

nghiên cứu và những lưu ý đặc biệt về 

quá trình hoạt động hoặc cách mở rộng 

kiến thức. 

11 
 

Tài liệu phát tay, 

hình minh họa và tài 

liệu đọc 

• Tài liệu phát tay cho người tham gia 

là những bài đọc ngắn, hình minh họa 

hoặc bản tóm tắt để hỗ trợ việc học. 

• Các tài liệu này có thể được sử dụng 

trước, trong hoặc sau hoạt động tùy 

theo nội dung và hướng dẫn của tài 

liệu phát tay. 

12 
 

Phụ lục dành cho 

giáo viên 

• Phụ lục dành cho giáo viên bao gồm 

các bài đọc ngắn, hình minh họa và 

bản tóm tắt để cung cấp tài liệu ghi 

chép. 

• Giáo viên sử dụng phụ lục dành và 

các tài liệu khác để tăng cường sự 

chuẩn bị của mình. 
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Chương 1: Mục đích và cách sử dụng Sổ tay hướng dẫn 

(Sổ tay hướng dẫn áp dụng 10 Mô đun đào tạo giáo viên về  

giáo dục cảm xúc và xã hội) 

 

Giáo dục cảm xúc và xã hội đối với bậc học giáo dục mầm non có vai trò và 

ý nghĩa quan trọng trong việc đặt các nền tảng phát triển toàn diện nhân cách trẻ 

em. Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới cho thấy giáo dục cảm 

xúc và xã hội có giá trị quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và 

thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục mầm non. Giáo dục cảm xúc và xã 

hội đang còn khá mới tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sổ tay hướng dẫn 

và 10 Mô đun này là sản phẩm trí tuệ của các chuyên gia khu vực nhằm hướng 

đến nâng cao chất lượng giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ em trong cấp học giáo 

dục mầm non.  

1.1. Mục đích sử dụng 

Chân thành cảm ơn người đọc Sổ tay cùng với 10 mô-đun đào tạo giáo viên 

về giáo dục cảm xúc, xã hội nhằm phục vụ cho quá trình phát triển và xây dựng 

hạnh phúc của chính mình. Ngày nay, giáo dục cảm xúc, xã hội có giá trị lớn trong 

việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em. Hơn nữa, có rất ít chương trình 

trên toàn thế giới tập trung vào năng lực cảm xúc, xã hội của chính giáo viên, điều 

cần thiết cho tương tác hiệu quả giữa giáo viên và trẻ em, quản lý lớp học và tổ 

chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội hiệu quả (Jennings và Greenberg, 

2009). Câu nói của Aristotle khiến chúng ta suy ngẫm: “Giáo dục tâm trí mà 

không giáo dục con tim thì không phải là giáo dục”. 

Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

cảm xúc, xã hội hiệu quả vì trẻ em học các kỹ năng cảm xúc, xã hội qua quan sát, 

tương tác với người lớn và trẻ em khác và thông qua các kinh nghiệm, thói quen 

và hoạt động mà giáo viên hướng dẫn. Để làm điều này một cách hiệu quả, bản 

thân giáo viên cần nhận ra giá trị của giáo dục cảm xúc, xã hội mà trước hết là đối 

với hạnh phúc của chính họ; hiểu các nguyên tắc của giáo dục cảm xúc, xã hội và 

tiếp tục phát triển năng lực cảm xúc, xã hội khi họ tập trung vào tổ chức các hoạt 
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động.  Họ cần phải thể hiện năng lực xã hội và cảm xúc của bản thân để có thể tổ 

chức hoạt động và làm mẫu một cách phù hợp cho trẻ em, cha mẹ trẻ và cộng 

đồng. Chính những giáo viên sáng suốt, bình tĩnh, tử tế là những người tạo nền 

tảng và xây dựng cộng đồng học tập sáng suốt, bình tĩnh, tử tế.  

Chủ đề 1: Giáo viên điềm tĩnh, sáng 

suốt và tử tế (Phát triển cảm xúc và 

xã hội tích cực cho giáo viên) 

Chủ đề 2: Xây dựng một lớp học 

tích cực và thân thiện (Giáo dục 

cảm xúc và xã hội cho trẻ em) 

Chủ đề 3: Tôn trọng sự giống và 

khác nhau (Đa dạng, hòa nhập, đáp 

ứng văn hóa và công bằng) 

Chủ đề 4: Khía cạnh nhận thức và 

thực hành (Đo lường và đánh giá) 

Bảng 1: Bốn chủ đề đào tạo giáo viên mầm non về giáo dục cảm xúc và xã 

hội 

1.2. Đối tượng sử dụng 

Tùy thuộc vào nhu cầu, đối tượng sử dụng Sổ tay hướng dẫn và 10 mô-đun 

không giới hạn, bao gồm: 

- Nhà giáo dục/cố vấn/chuyên gia/lãnh đạo/huấn luyện viên/giảng viên 

chuyên ngành giáo dục mầm non. 

- Sinh viên giáo dục mầm non;  

- Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non;  

- Giảng viên đào tạo giáo viên mầm non; 

- Các tổ chức chính phủ/phi chính phủ liên quan đến giáo dục mầm non. 

- Lãnh đạo địa phương quản lý cấp học giáo dục mầm non 

- Các nhà hoạch định chính sách bậc học giáo dục mầm non cấp quốc gia  

Sổ tay hướng dẫn và 10 Mô-đun cũng là nguồn tài nguyên hữu ích cho từng 

giáo viên trong quá trình tự bồi dưỡng và tham khảo. 

1.3. Cách sử dụng Sổ tay hướng dẫn 

Người đọc có thể xem Sổ tay hướng dẫn và 10 Mô-đun kèm theo theo thứ 

tự từ đầu đến cuối hoặc một hay nhiều hơn một mô-đun tùy thuộc vào mối quan 

tâm và nhu cầu của mình. Chúng tôi khuyến nghị nên đọc tóm tắt nội dung trước, 

sau đó tập trung vào các mô-đun liên quan trực tiếp đến nhu cầu hiện tại của người 
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đọc. Cuối cùng, nên khám phá tất cả 10 Mô-đun để có cái nhìn đầy đủ về Bộ tài 

liệu. 

Sổ tay hướng dẫn gồm 3 Chương và tài liệu tham khảo 

Chương 1: Mục đích và cách sử dụng Sổ tay hướng dẫn  

Chương 2: Tổng quan về 04 Chủ đề và 10 Mô-đun 

Chương 3: Hướng dẫn triển khai 10 Mô-đun trong đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên mầm non 

Các tài liệu tham khảo 

Số lượng người học tham gia một lớp đào tạo lý tưởng nhất là 25-30 người. 

Nếu trên 30 người, cân nhắc bổ sung người hỗ trợ. 

Thời gian đào tạo chuyên sâu có thể kéo dài từ 4-6 tuần thực hiện đầy đủ 

04 Chủ đề hoặc cung cấp theo chủ đề dựa trên nhu cầu của người học. 

Hoạt động trong các mô-đun được sắp xếp theo trình tự và liên kết với 

nhau. Các hoạt động được dán nhãn là thiết yếu tức là bắt buộc thực hiện trong 

đào tạo. Một số hoạt động được dán nhãn là khuyến khích tức là không bắt buộc 

trong đào tạo. Quá trình đào tạo sử dụng phương pháp tương tác và trải nghiệm, 

thúc đẩy học tập chủ động. Phương pháp tiếp cận này nhằm xây dựng môi trường 

hỗ trợ để mọi người học theo cách riêng và với tốc độ của riêng họ, tập trung vào 

các ứng dụng thực tế.  

Vai trò của người hướng dẫn  

Người hướng dẫn đóng vai trò hướng dẫn, cố vấn quan trọng, góp phần 

quyết định thành công của khóa đào tạo. Người hướng dẫn làm gương và hỗ trợ 

người học tiếp nhận các thông tin, qua đó 

hướng dẫn họ cách tạo dựng một môi trường 

giáo dục tích cực cho trẻ em. Người hướng 

dẫn cần tạo không gian cho người học khám 

phá – thông qua việc lắng nghe, quan sát, 

trải nghiệm, thu thập phản hồi và chia sẻ 

thông tin. Trong cộng đồng học tập, người 

hướng dẫn thúc đẩy sự tương tác giữa các thành viên, giúp họ học hỏi lẫn nhau. 

 

Khi chúng ta lớn tiếng với với trẻ thì cũng 

là lúc trẻ không nghe lời chúng ta nói’ 
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Thông qua cộng đồng học tập, người học được trao quyền áp dụng kiến thức đã 

học vào hoàn cảnh riêng của họ. 

Người hướng dẫn cần xây dựng mối quan hệ, đặt câu hỏi, lắng nghe và suy 

ngẫm để giúp người học tự rèn luyện trí tuệ và nhận thức thông qua hoạt động cá 

nhân của họ. Tuy nhiên, trong quá trình đó, người hướng dẫn cần cẩn trọng để 

không áp đặt ý kiến hay quan điểm cá nhân hoặc cố gắng ép buộc sự thay đổi. 

Mỗi ý kiến và giá trị đều quan trọng, miễn là không vi phạm các nguyên tắc cơ 

bản về bình đẳng và quyền con người. Người hướng dẫn thúc đẩy người học tự 

giải quyết vấn đề/tự trả lời câu của mình.  

Khuyến nghị: Nên tổ chức các khóa đào tạo và xây dựng một nhóm giảng 

viên cấp quốc gia. Sau đó, nhóm giảng viên cấp quốc gia sẽ tiến hành nhân rộng 

các khóa đào tạo tương tự nhằm thúc đầy chất lượng giáo dục cảm xúc và xã hội 

ở cấp địa phương.  

Các năng lực / kỹ năng cốt lõi của Người hướng dẫn phải phù hợp với các 

năng lực cốt lõi của giáo dục cảm xúc và xã hội: 

Tôn trọng - Ấm áp - Cởi mở - Chấp nhận – Hỗ trợ -Linh hoạt 

Một số lưu ý khi hướng dẫn thực hiện 10 mô-đun 

- Người hướng dẫn đóng vai trò như chất xúc tác để truyền năng lượng vào 

nội dung, thông qua sự tham gia nhiệt tình, kinh nghiệm sống phong phú, kiến 

thức văn hóa và khả năng quan sát tinh tế khi kết nối với người học. Áp dụng Mô 

hình SAFER để thực hiện hiệu quả. (Sequenced - Trình tự; Active - Chủ động, 

Focused - Tập trung, Explicit - Rõ ràng; Reflection - Suy ngẫm).  

Trình tự: Giáo dục cảm xúc và xã hội có các bước rõ ràng; phát triển các 

kỹ năng được thực hiện kết nối và phối hợp. 

Chủ động: Mang đến cơ hội trải nghiệm về các khái niệm giáo dục cảm 

xúc và xã hội; thực hành, mô hình hóa các hoạt động giáo dục cảm xúc và xã hội. 

Tập trung: Lập kế hoạch cụ thể về thời gian và nguồn lực. 

Rõ ràng: Nêu rõ lý do cho mục tiêu học tập. 

Suy ngẫm: Thu hút người học tham gia thực hành có ý nghĩa và mang tính 

chuyển đổi. 
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Chương 2: Tổng quan về 04 Chủ đề và 10 Mô-đun 

STT Chủ đề Mô - đun 

Chủ đề 1 

Chủ đề 1: Giáo viên điềm tĩnh, 

sáng suốt và tử tế (Phát triển 

cảm xúc và xã hội tích cực cho 

giáo viên) 

Mô - đun 1.1: Nhận thức và quản lý cảm 

xúc 

Mô - đun 1.2: Chánh niệm và giảm thiểu 

căng thẳng 

Mô - đun 1.3: Quan tâm, đồng cảm, lòng 

nhân ái 

Chủ đề 2 

Chủ đề 2: Xây dựng một lớp học 

tích cực và thân thiện (Giáo dục 

cảm xúc và xã hội cho trẻ em) 

Mô - đun 2.1: Khoa học về giáo dục cảm 

xúc và xã hội 

Mô - đun 2.2: Môi trường thúc đẩy hành 

vi xã hội tích cực 

Mô - đun 2.3: Tích hợp giáo dục cảm xúc 

và xã hội vào các hoạt động hàng ngày  

Mô - đun 2.4: Giáo dục cảm xúcvà xã hội 

cho trẻ em 

Chủ đề 3 

Chủ đề 3: Tôn trọng sự giống và 

khác nhau (Đa dạng, hòa nhập, 

đáp ứng văn hóa và công bằng) 

Mô - đun 3.1: Giáo dục cảm xúc và xã 

hội - sự đa dạng, hòa nhập, đáp ứng văn 

hóa và công bằng 

Chủ đề 4 

Chủ đề 4: Khía cạnh nhận thức 

và thực hành (Đo lường và đánh 

giá) 

Mô - đun 4.1: Giáo dục cảm xúc và xã 

hội -giám sát, đánh giá, thẩm định chất 

lượng  

Mô - đun 4.2: Đánh giá giáo dục cảm xúc 

và xã hội của giáo viên và trẻ em 
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 2.1. Chủ đề 1: Người giáo viên điềm tĩnh, sáng suốt và tử tế 

Chủ đề 1: Tổng 

quan 

Chủ đề 01 tập trung vào việc tự chăm sóc bản thân của 

giáo viên. 

Tự chăm sóc là gì? 

Tự chăm sóc là việc nhận thức và đáp ứng nhu cầu của bản 

thân, ưu tiên những nhu cầu đó và phát triển khả năng để 

đáp ứng chúng. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực có ý thức và cam 

kết chăm sóc bản thân trước tiên. Tự chăm sóc bao gồm các 

thói quen và hoạt động hàng ngày mà mỗi người thực hiện 

để giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe, hạnh phúc.  

Tại sao phải giáo viên phải tự chăm sóc bản thân? 

Các hoạt động tự chăm sóc bản thân rất quan trọng để hỗ 

trợ khả năng duy trì sự sáng suốt, điềm tĩnh và tử tế của 

giáo viên. Khi giáo viên quan tâm đến sức khỏe và hạnh 

phúc của bản thân, họ có thể hỗ trợ trẻ tốt hơn, đồng thời 

tăng cường kết nối và hỗ trợ gia đình, đồng nghiệp và cộng 

đồng. 

Làm thế nào để thực hiện điều này? 

Cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc là rất quan 

trọng. Các hoạt động tự chăm sóc bao gồm quan tâm đến: 

thể chất (Cơ thể), cảm xúc (Tâm trạng), xã hội (Các mối 

quan hệ), trí tuệ (Tâm trí) và tinh thần (Tâm hồn) của bản 

thân. 

Chỉ đề 01 có 03 Mô-đun:  

• Mô-đun 1.1: Nhận thức và quản lý cảm xúc 

• Mô-đun 1.2: Chánh niệm và giảm thiểu căng thẳng 

• Mô-đun 1.3: Quan tâm, đồng cảm, lòng nhân ái 
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Chủ đề 02: Xây dựng một lớp học mang tính đáp ứng và kiến tạo xã hội 

Chủ đề 2: Tổng 

quan 

Chủ đề 02 tập trung vào việc xây dựng một lớp học hướng 

đến hành vi xã hội tích cực, ưu tiên việc quan tâm đến bản 

thân, người khác và môi trường thân thiện.  

Lớp học hướng đến hành vi xã hội tích cực là gì? 

Lớp học hướng đến hành vi xã hội tích cực đáp ứng nhu 

cầu của trẻ em, giúp trẻ cảm thấy an toàn, được tham gia, 

hỗ trợ, thử thách và quan tâm. Đây là một không gian học 

tập năng động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn giáo dục 

cảm xúc và xã hội cho trẻ thông qua việc áp dụng năng lực 

xã hội, cảm xúc và sự hiểu biết của mình về giáo dục cảm 

xúc và xã hội.  

Tại sao lớp học hướng đến hành vi xã hội tích cực lại 

quan trọng đối với giáo dục cảm xúc và xã hội? 

Một lớp học thân thiện, hướng đến hành vi xã hội tích cực, 

ở đó trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, có mối quan 

hệ khăng khít với giáo viên và bạn bè, biết làm việc nhóm, 

giải quyết xung đột và ít gặp phải các vấn đề hành vi. Trong 

môi trường giáo dục này,  khi người lớn và trẻ em đều hạnh 

phúc, thì các hoạt động hiệu quả hơn, đạt được mục tiêu. 

Không gian học tập hiệu quả và hòa bình sẽ thúc đẩy giáo 

dục cảm xúc và xã hội cho tất cả thành viên tham gia. 

Làm thế nào để giáo viên có thể xây dựng lớp học 

hướng đến hành vi xã hội tích cực? 

Khi giáo viên được chăm sóc tốt bởi chính họ và cộng 

đồng, khi họ có khả năng duy trì sự bình tĩnh, sáng suốt và 

tử tế, thì sẽ dễ dàng xây dựng bầu không khí lớp học lành 
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mạnh, hạnh phúc góp phần vào kết quả học tập, hành vi, 

cảm xúc và xã hội của trẻ em (Jennings và Greenberg, 

2009). 

Chủ đề 02 có 04 Mô-đun:  

▪ Mô-đun 2.1: Khoa học về giáo dục cảm xúc và xã hội.  

▪ Mô-đun 2.2: Môi trường thúc đẩy hành vi xã hội tích cực.   

▪ Mô-đun 2.3: Tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội vào 

các hoạt động hằng ngày 

▪ Mô-đun 2.4: Giáo dục cảm xúc và xã hội cho trẻ em.  

 

3. Chủ đề 3: Tôn trọng sự giống và khác nhau 

Chủ đề 3: Tổng 

quan 

Chủ đề 03 đặt nền tảng cho giáo dục cảm xúc và xã hội 

bằng cách tập trung vào việc tôn trọng sự tương đồng và 

khác biệt, nhấn mạnh sự đa dạng, hòa nhập, đáp ứng văn 

hóa và công bằng.  

Tôn trọng sự giống và khác nhau là gì?  

Chủ đề tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ bền 

vững, dựa trên việc tôn trọng những điểm tương đồng và 

khác biệt. Đưa ra các nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình 

đẳng, định kiến và phân biệt đối xử. 

Chúng ta cần học cách tôn trọng sự tương đồng và khác 

biệt, dạy trẻ từ khi còn nhỏ rằng việc giao lưu với những 

người giống và khác nhau là điều thú vị. Nói cách khác, 

sự khác biệt và đa dạng không chỉ nên được chấp nhận 

hay tôn trọng, mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo 

dục cởi mở và hiệu quả. 

Chủ đề 03 có 01 Mô đun cốt lõi: 

Mô - đun 3.1: Giáo dục cảm xúc và xã hội - sự đa dạng, 

hòa nhập, đáp ứng văn hóa và công bằng.  
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Chủ đề 4:  Khía cạnh nhận thức và thực hành 

Chủ đề 4: Tổng 

quan 

Chủ đề 04 tập trung vào đo lường và đánh giá.  

Khía cạnh nhận thức và thực hành đối với giáo dục 

cảm xúc và xã hội là gì? 

Cảm xúc và xã hội được coi là những kỹ năng "khó đo 

lường"; đó không phải là các kỹ năng có thể đạt được tại 

một thời điểm cụ thể mà là kết quả của một quá trình trình 

kéo dài suốt đời. Vì vậy, các đánh giá về giáo dục cảm 

xúc và xã hội nên được sử dụng để tiếp tục cải thiện và 

nuôi dưỡng giáo dục cảm xúc, xã hội, thay vì xác định 

xem một người có đạt được các kỹ năng cảm xúc, xã hội 

như mong đợi hay không. Các cơ chế giám sát và phản 

hồi được tích hợp trong thực hành giúp cải tiến liên tục 

và phát triển các chương trình. Do đó, quá trình nhận thức 

và thực hành chính là câu trả lời cho câu hỏi "Là cái gì ?" 

và "Làm thế nào ?" đối với giáo dục cảm xúc và xã hội. 

Tại sao khía cạnh nhận thức và thực hành lại quan 

trọng? 

Việc đo lường và đánh giá đóng vai trò quan trọng trong 

việc liên tục cải thiện kế hoạch, chất lượng thực hiện giáo 

dục cảm xúc và xã hội. Dữ liệu thu thập được từ việc đo 

lường và đánh giá có thể giúp nhấn mạnh tầm quan trọng 

của giáo dục cảm xúc và xã hội. Việc đó giúp chúng ta 

hiểu sâu hơn về quá trình phát triển cảm xúc và xã hội ở 

trẻ em theo thời gian, từ đó điều chỉnh và cải thiện chất 

lượng, hỗ trợ đạt được các kết quả công bằng hơn. Bằng 

cách này, chúng ta có thể xác định nơi nào cần được hỗ 

trợ thêm và nơi nào cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Quan 

trọng là phải hiểu rõ những gì cần được biết và thực hiện 
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– tức là, những gì cần được đo lường và đánh giá. Điều 

này đòi hỏi sự tập trung không chỉ vào các công cụ mà 

còn vào các chỉ số phù hợp . 

Các lĩnh vực nhận thức và thực hành được thực hiện 

như thế nào? 

Việc đo lường và đánh giá giáo dục cảm xúc và xã hội sẽ 

mang lại lợi ích lớn nhất cho giáo dục nếu được phối hợp 

chặt chẽ với chính sách, thực hành và phát triển chuyên 

môn. Sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp các hình thức đánh giá 

như: tự đánh giá của giáo viên, đánh giá chất lượng bằng 

các công cụ tiêu chuẩn hóa để sàng lọc và đánh giá trẻ 

em, hồ sơ ghi chép, danh sách kiểm tra quan sát và nhật 

ký cá nhân… Quan trọng hơn là cần làm rõ mục đích 

chúng ta dự định sử dụng thông tin thu thập được nhằm 

cải thiện, nâng cao, củng cố, phát triển giáo dục cảm xúc 

và xã hội. Ngoài ra, các nghiên cứu quy mô lớn cũng có 

thể được thực hiện để đánh giá tác động trong phạm vi 

quốc gia hoặc giữa các quốc gia. 

Chủ đề 04 có 02 Mô đun: 

Mô-đun 4.1: Giáo dục cảm xúc và xã hội - giám sát, đánh 

giá, thẩm định chất lượng.  

Mô-đun 4.2: Đánh giá giáo dục cảm xúc và xã hội dành 

cho giáo viên và trẻ em 
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Chương 3: Hướng dẫn triển khai 10 Module trong đào 

tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non 

Tổng 73 Giờ 

Chủ đề 1: 24 giờ      • Chủ đề 2: 26 giờ       

• Chủ đề 3:14 giờ        • Chủ đề 4: 9 giờ 

 

Chủ đề 1: Mô-đun 1.1  

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 
Bắt buộc/ 

Không bắt buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Bài 1.1.1 
Mở đầu và giới thiệu tổng quan về khóa 

đào tạo giáo dục cảm xúc, xã hội 
 150 

Hoạt động 

1.1.1.1. 
Mở đầu chương trình Bắt buộc 30 

Hoạt động 

1.1.1.2. 
Chào hỏi Bắt buộc 10 

Hoạt động 

1.1.1.3 
Làm thẻ tên Bắt buộc 10 

Hoạt động 

1.1.1.4. 
Nêu kỳ vọng Bắt buộc 10 

Hoạt động 

1.1.1.5. 
Thiết lập thỏa thuận trong nhóm Bắt buộc 15 

Hoạt động 

1.1.1.6. 
Giới thiệu về khóa đào tạo Bắt buộc 25 

Hoạt động 

1.1.1.7. 

Tiến trình khóa đào tạo về giáo dục cảm 

xúc, xã hội 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

1.1.1.8. 

Nhật ký suy nghĩ, đánh giá, khảo sát 

trước và sau đào tạo 
Bắt buộc 20 
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Bài 1.1.2 
Giới thiệu về giáo dục cảm xúc và xã 

hội; nhận thức và quản lý cảm xúc 
 160 

Hoạt động 

1.1.2.1 
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Bắt buộc 40 

Hoạt động 

1.1.2.2 

Giới thiệu về giáo dục cảm xúc và xã 

hội; nhận thức và quản lý cảm xúc 
Bắt buộc 60 

Hoạt động 

1.1.2.3 

Cảm xúc là gì ? Vì sao cảm xúc lại quan 

trọng? 
Không bắt buộc 60 

Bài 1.1.3 Khoa học thần kinh về cảm xúc  100 

Hoạt động 

1.1.3.1. 
Cảm xúc như là thông tin Bắt buộc 30 

Hoạt động 

1.1.3.2. 
Những nhà khoa học về cảm xúc Bắt buộc 30 

Hoạt động 

1.1.3.3 
Kết nối cơ thể, não bộ và cảm xúc Không bắt buộc 40 

Bài 1.1.4 
Xác định cảm xúc của bản thân và 

những người khác 
 90 

Hoạt động 

1.1.4.1 
Thấu hiểu Bắt buộc 30 

Hoạt động 

1.1.4.2 

Thước đo -Phương pháp tiếp cận nhận 

thức và điều tiết cảm xúc có tổ chức 
Không bắt buộc 60 

Bài 1.1.5 
Quản lý cảm xúc của bản thân và của 

người khác 
 145 

Hoạt động 

1.1.5.1 
Quản lý cảm xúc lành mạnh Bắt buộc 45 

Hoạt động 

1.1.5.2 
Năm điều tốt cho hạnh phúc Bắt buộc 40 

Hoạt động 

1.1.5.3 
Chiến lược quản lý cảm xúc Không bắt buộc 30 
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Hoạt động 

1.1.5.4 
Ảnh hưởng của biểu hiện cảm xúc Không bắt buộc 30 

Bài 1.1.6 
Chiến lược và hoạt động trong lớp học 

cho trẻ em 
 75 

Hoạt động 

1.1.6.1 

Nhận thức và quản lý cảm xúc đối với 

trẻ em 
Bắt buộc 75 

Tổng  

Bắt buộc=16 

Không bắt 

buộc=5 

720 

Hoạt động bắt buộc (Phải có). Hoạt động không bắt buộc (Nên có) 

Tổng số phiên: 6  

Tổng số hoạt động: 21 (Bắt buộc=16)  

Tổng thời lượng: 720 phút hay 12 giờ 

 

Chủ đề 1: Mô-đun 1.2 

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 
Bắt buộc/ 

Không bắt buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Bài 1.2.1 
Giáo dục cảm xúc và xã hội; 

các thực hành chánh niệm 
 120 

Hoạt động 

1.2.1.1 
Tóm tắt lại Mô-đun 1 Bắt buộc 20 

Hoạt động 

1.2.1.2 

Chánh niệm là gì và vì sao chánh niệm 

lại quan trọng? 
Bắt buộc 50 

Hoạt động 

1.2.1.3 
Nền tảng thực hành chánh niệm Bắt buộc 50 

Phiên 1.2.2 
Thực hành nhận thức chánh niệm - cá 

nhân 
 120 

Hoạt động Thực hành nhận thức chánh niệm Bắt buộc 60 
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1.2.2.1 không chính quy 

Hoạt động 

1.2.2.2 

Thực hành nhận thức chánh niệm 

chính quy 
Không bắt buộc 60 

Phiên 1.2.3 
Thực hành nhận thức chánh niệm - liên 

cá nhân 
 60 

Hoạt động 

1.2.3.1 

Thực hành chăm sóc - Chánh niệm liên 

cá nhân 
Không bắt buộc 60 

Phiên 1.2.4 
Thực hành nhận thức chánh niệm và 

giảm căng thẳng ở giáo viên 
 60 

Hoạt động 

1.2.4.1 

Thực hành nhận thức chánh niệm và 

giảm căng thẳng ở giáo viên 
Bắt buộc 60 

Tổng  

Bắt buộc =5 

Không bắt buộc 

=2 

360 

Hoạt động bắt buộc (Phải có).  Hoạt động không bắt buộc (nên có). 

Tổng số phiên: 4                        Tổng số hoạt động: 7 Bắt buộc = 5 

Tổng thời lượng: 720 phút (12 giờ) 

 

Chủ đề 1 : Mô-đun  1.3  

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 

Bắt buộc/ 

Không bắt 

buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 1.3.1 
Giáo dục cảm xúc và xã hội: 

quan tâm, đồng cảm, lòng nhân ái 
 90 

Hoạt động 

1.3.1.1 
Tóm tắt lại Mô-đun 2 Bắt buộc 20 

Hoạt động 

1.3.1.2 
Quan tâm, đồng cảm, lòng nhân ái là gì? Bắt buộc 30 

Hoạt động Quan tâm, đồng cảm, lòng nhân ái - Bắt buộc 40 
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1.3.1.3 Vì sao và làm thế nào? 

Phiên 1.3.2 
Quan tâm, đồng cảm, lòng nhân ái đối 

với bản thân - cá nhân 
 120 

Hoạt động 

1.3.2.1 
Giới thiệu khái niệm bản thân Bắt buộc 60 

Hoạt động 

1.3.2.2 
Tự chăm sóc bản thân 

Không bắt 

buộc 
60 

Phiên 1.3.3 
Quan tâm, đồng cảm, lòng nhân ái đối 

với người khác- Liên cá nhân 
 150 

Hoạt động 

1.3.3.1 
Cảm giác được kết nối Bắt buộc 60 

Hoạt động 

1.3.3.2 
Lòng biết ơn Bắt buộc 60 

Hoạt động 

1.3.3.3 
Chú tâm lắng nghe, đặt câu hỏi, quan sát Bắt buộc 30 

Tổng  

Bắt buộc =7 

Không bắt 

buộc =1 

360 

Hoạt động bắt buộc (Phải có)          Hoạt động không bắt buộc (nên có). 

Tổng số phiên: 3                               Tổng số hoạt động: 8 Bắt buộc = 7 

Tổng thời lượng: 360 phút (6 giờ) 

 

Chủ đề 2: Mô-đun 2.1 

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 

Bắt buộc/ 

Không bắt 

buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 2.1.1 
Giới thiệu về khoa học giáo dục cảm xúc 

và xã hội 
 150 

Hoạt động Tóm tắt lại chủ đề 1 – Người giáo viên Bắt buộc 30 
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2.1.1.1 điềm tĩnh, sáng suốt và tử tế 

Hoạt động 

2.1.1.2 
Kết nối não bộ Bắt buộc 60 

Hoạt động 

2.1.1.3 
Xây dựng não bộ 

Không bắt 

buộc 
60 

Phiên 2.1.2 Não bộ; giáo dục cảm xúc và xã hội  120 

Hoạt động 

2.1.2.1 

Khoa học thần kinh và ba khái niệm 

chính 
Bắt buộc 60 

Hoạt động 

2.1.2.2 
Các nguyên tắc học tập dựa trên não bộ Bắt buộc 60 

Phiên 2.1.3 
Các chiến lược và hoạt động trong lớp 

học cho trẻ 
 90 

Hoạt động 

2.1.3.1 
Học tập dựa trên não bộ đối với trẻ em Bắt buộc 90 

Tổng  

Bắt buộc =5 

Không bắt 

buộc =1 

360 

Hoạt động bắt buộc (Phải có).     Hoạt động không bắt buộc (nên có). 

Tổng số phiên: 3                            Tổng số hoạt động: 6 Bắt buộc=5) 

Tổng thời lượng: 360 phút (6 giờ) 

 

Chủ đề 2: Mô-đun 2.2  

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 

Bắt buộc/ 

Không bắt 

buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 2.2.1 
Giới thiệu những năng lực cốt lõi về giáo 

dục cảm xúc và xã hội 
 150 

Hoạt động 

2.2.1.1 
Tóm tắt lại Mô-đun 2.1 Bắt buộc 30 
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Hoạt động 

2.2.1.2 

Những năng lực cốt lõi về giáo dục cảm 

xúc và xã hội 
Bắt buộc 60 

Hoạt động 

2.2.1.3 
Giáo dục cảm xúc và xã hội cho trẻ em Bắt buộc 60 

Phiên 2.2.2 

Tháp giảng dạy về giáo dục cảm xúc và 

xã hội, các mối quan hệ trong môi trường 

giáo dục cảm xúc và xã hội 

 150 

Hoạt động 

2.2.2.1 

Tháp giảng dạy về giáo dục cảm xúc và 

xã hội 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.2.2.2 

Các mối quan hệ trong giáo dục cảm xúc 

và xã hội 
Bắt buộc 60 

Hoạt động 

2.2.2.3 
Môi trường giáo dục cảm xúc và xã hội Bắt buộc 60 

Phiên 2.2.3 Sức mạnh ngôn từ  60 

Hoạt động 

2.2.3.1 

Lớp học đáp ứng - củng cố, nhắc nhở, 

điều hướng 
Không bắt buộc 60 

Tổng  

Bắt buộc =6 

Không bắt buộc 

=1 

360 

Hoạt động bắt buộc (Phải có)       Hoạt động không bắt buộc (nên có). 

Tổng số phiên: 3                             Tổng số hoạt động: 6 (Bắt buộc=5) 

Tổng thời lượng: 360 phút (6 giờ) 

 

Chủ đề 2: Mô-đun 2.3  

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 
Bắt buộc/ 

Không bắt buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 2.3.1 
Giới thiệu về việc tích hợp giáo dục cảm 

xúc và xã hội 
 180 
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Hoạt động 

2.3.1.1 

 

Tóm tắt lại Mô-đun 2.2 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.3.1.2 
Tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội Bắt buộc 60 

Hoạt động 

2.3.1.3 

Giai đoạn đầu, giữa, cuối trong giáo dục 

cảm xúc và xã hội 
Bắt buộc 90 

Phiên 2.3.2 

Tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội 

trong các thói quen và quá trình chuyển 

đổi 

 90 

Hoạt động 

2.3.2.1 

Tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội - 

thói quen, các quá trình chuyển đổi, tín 

hiệu hình ảnh 

Bắt buộc 90 

Phiên 2.3.3 
Giáo dục cảm xúc và xã hội trong các 

lĩnh vực học thuật 
 150 

Hoạt động 

2.3.3.1 

Tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội với 

học thuật 
Không bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.3.3.2 

Tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội với 

khả năng tính toán 
Không bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.3.3.3 

Tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội với 

khả năng đọc viết 
Không bắt buộc 90 

Phiên 2.3.4 
Giảng dạy về S.A.F.E.R.  trong giáo dục 

cảm xúc và xã hội 
 60 

Hoạt động 

2.3.4.1 

S.A.F.E.R. trong giáo dục cảm xúc và xã 

hội 
Bắt buộc 60 

Tổng  

Bắt buộc =5 

Không bắt buộc 

=3 

480 

Hoạt động bắt buộc (Phải có)      Hoạt động không bắt buộc (nên có). 

Tổng số phiên: 4                            Tổng số hoạt động: 8 (Bắt buộc=5) 
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Tổng thời lượng: 480 phút (8 giờ) 

 

Chủ đề 2: Mô-đun 2.4 

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 
Bắt buộc/ 

Không bắt buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 2.4.1 
Giới thiệu về năng lực trong  giáo dục 

cảm xúc và xã hội cho trẻ mầm non 
 90 

Hoạt động 

2.4.1.1 
Tóm tắt lại Mô-đun 2.3 Bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.4.1.2 

Mười năng lực trong giáo dục cảm xúc 

và xã hội 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.4.1.3 
Các mốc giáo dục cảm xúc và xã hội Bắt buộc 30 

Phiên 2.4.2 

Gợi mở và kết hợp các năng lực cảm 

xúc; chiến lược lớp học trong giáo dục 

cảm xúc và xã hội 

 90 

Hoạt động 

2.4.2.1 

Năng lực và hỗ trợ về xã hội trong giáo 

dục cảm xúc và xã hội 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.4.2.2 

Trò chơi tập trung vào năng lực xã hội 

trong giáo dục cảm xúc và xã hội 
Bắt buộc 60 

Phiên 2.4.3 

Gợi mở và kết hợp các năng lực cảm 

xúc; chiến lược lớp học trong giáo dục 

cảm xúc và xã hội 

 90 

Hoạt động 

2.4.3.1 

Năng lực và hỗ trợ về cảm xúc trong 

giáo dục cảm xúc và xã hội 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

2.4.3.2 

Trò chơi tập trung vào năng lực xã hội 

trong giáo dục cảm xúc và xã hội 
Bắt buộc 60 

Phiên 2.4.4 Gợi mở và kết hợp các năng lực nhận  90 
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thức và chiến lược lớp học 

Hoạt động 

2.4.4.1 

Năng lực và hỗ trợ về nhận thức trong 

giáo dục cảm xúc và xã hội 
Bắt buộc 60 

Hoạt động 

2.4.4.2 

Trò chơi tập trung vào năng lực nhận 

thức trong giáo dục cảm xúc và xã hội 
Bắt buộc 30 

Tổng  Bắt buộc =9 360 

Hoạt động bắt buộc (Phải có)    Hoạt động không bắt buộc (Nên có) 

Tổng số phiên: 4    Tổng số hoạt động: 9 (Bắt buộc=9) 

Tổng thời lượng: 360 phút (6 giờ) 

 

Chủ đề 3: Mô-đun 3.1.  

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 

Bắt buộc/ 

Không bắt 

buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 3.1.1 Góc nhìn về bản thân, trẻ em và tuổi thơ  285 

Hoạt động 

3.1.1.1 

Tóm tắt lại Chủ đề 02-  Xây dựng lớp 

học kiến tạo và đáp ứng 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

3.1.1.2 
Tôi là ai? Bắt buộc 45 

Hoạt động 

3.1.1.3 
Chúng ta là ai? Bắt buộc 75 

Hoạt động 

3.1.1.4 
Cộng đồng là gì? Bắt buộc 45 

Hoạt động 

3.1.1.5 
Hệ sinh thái của trẻ em 

Không bắt 

buộc 
60 

Hoạt động 

3.1.1.6 
Mỗi đứa trẻ đều cần có người ủng hộ 

Không bắt 

buộc 
30 

Phiên 3.1.2 
Đa dạng, hoà nhập, đáp ứng văn hoá và 

công bằng 
 300 
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Hoạt động 

3.1.2.1 
Đa dạng Bắt buộc 60 

Hoạt động 

3.1.2.2 
Hoà nhập Bắt buộc 60 

Hoạt động 

3.1.2.3 
Đáp ứng văn hoá Bắt buộc 60 

Hoạt động 

3.1.2.4 
Công bằng Bắt buộc 60 

Hoạt động 

3.1.2.5 
Bậc thang suy luận 

Không bắt 

buộc 
60 

Phiên 3.1.3 Bình đẳng giới  150 

Hoạt động 

3.1.3.1 
Định kiến giới Bắt buộc 40 

Hoạt động 

3.1.3.2 
Tư duy lại về định kiến giới Bắt buộc 40 

Hoạt động 

3.1.3.3 

Định kiến giới trong văn học dành cho 

trẻ em 
Bắt buộc 40 

Hoạt động 

3.1.3.4 
Ngôn ngữ giới 

Không bắt 

buộc 
30 

Phiên 3.1.4 
Các chiến lược và hoạt động trong lớp 

học cho trẻ em 
 105 

Hoạt động 

3.1.4.1 
Đa dạng – Giống và khác nhau Bắt buộc 45 

Hoạt động 

3.1.4.2 
Hoà nhập cho tất cả trẻ em Bắt buộc 60 

Tổng  

Bắt buộc =13 

Không bắt 

buộc = 4 

840 
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Hoạt động bắt buộc (Phải có).      Hoạt động không bắt buộc (Nên có) 

Tổng số phiên: 4      Tổng số hoạt động: 17 (Bắt buộc=13) 

Tổng thời lượng: 840 phút (14 giờ) 

 

Chủ đề 4: Mô-đun 4.1  

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 
Bắt buộc/ 

Không bắt buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 4.1.1 

Giới thiệu về giám sát, quá trình đánh giá 

và đưa ra kết luận đánh giá trong giáo 

dục cảm xúc và xã hội 

 180 

Hoạt động 

4.1.1.1 
Tóm tắt lại chủ đề 03 Bắt buộc 30 

Hoạt động 

4.1.1.2 

Quá trình đánh giá - thách thức, niềm 

vui, nhu cầu 
Bắt buộc 30 

Hoạt động 

4.1.1.3 

Giám sát, quá trình đánh giá và đưa ra 

kết luận đánh giá là gì? 

Không bắt 

buộc 
60 

Hoạt động 

4.1.1.4 
Giám sát, đánh giá, cơ hội và rào cản 

Không bắt 

buộc 
30 

Hoạt động 

4.1.1.5 

Niềm tin về đánh giá giáo dục cảm xúc 

và xã hội 

Không bắt 

buộc 
30 

Phiên 4.1.2 Các khung, công tác giám sát và công cụ  180 

Hoạt động 

4.1.2.1 

Các khung công tác giám sát và đánh giá 

toàn diện 
Bắt buộc 60 

Hoạt động 

4.1.2.2 
Chất lượng chương trình Bắt buộc 30 

Hoạt động 

4.1.2.3 

Hướng dẫn đánh giá toàn cầu – ví dụ về 

một công cụ đánh giá chất lượng chương 

trình GDMN 

Không bắt 

buộc 
90 
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Tổng  

Bắt buộc = 4 

Không bắt 

buộc = 4 

360 

Hoạt động bắt buộc (Phải có)        Hoạt động không bắt buộc (Nên có) 

Tổng số phiên: 4        Tổng số hoạt động: 8 (Bắt buộc=4) 

Tổng thời lượng: 360 phút (6 giờ) 

 

Chủ đề 4: Mô-đun 4.2  

Số Tiêu đề Phiên và Hoạt động 

Bắt buộc/ 

Không bắt 

buộc 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phiên 4.2.1 
Giáo dục cảm xúc và xã hội - đánh giá 

cho giáo viên 
 60 

Hoạt động 

4.2.1.1 

Công cụ và kỹ thuật giáo dục cảm xúc và 

xã hội cho giáo viên 
Bắt buộc 60 

Phiên 4.2.2 Giáo dục cảm xúc và xã hội cho trẻ em  120 

Hoạt động 

4.2.2.1 

Quan sát và lập hồ sơ giáo dục cảm xúc 

và xã hội cho trẻ em 
Bắt buộc 40 

Hoạt động 

4.2.2.2 
Cảm xúc và xã hội của trẻ Bắt buộc 80 

Tổng  

Bắt buộc = 3 

Không bắt 

buộc = 0 

180 

Hoạt động bắt buộc (Phải có)            Hoạt động không bắt buộc (Nên có) 

Tổng số phiên: 2            Tổng số hoạt động: 3 (Bắt buộc=3) 

 Tổng thời lượng: 180 phút (3 giờ) 
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